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SÀNG LỌC SƠ SINH...

MỘT THỜI ĐIỂM ĐẶC BIỆT... 
MỘT XÉT NGHIỆM ĐẶC BIỆT... 

Tập tài liệu này mô tả những xét nghiệm 
sàng lọc sơ sinh mà con của quý vị sẽ 
nhận được. Có ba phần thực hiện sàng 
lọc sơ sinh: đũa lấy chút mẫu máu gót 
chân để thử máu, xung kế ôxy để đo 
lượng ôxy trong máu của bé, và một lần 
đo thính lực. Những xét nghiệm này nên 
được thực hiện sau 24-48 giờ tính từ khi 
bé chào đời. Nếu quý vị sinh con ở bệnh 
viện, thì những xét nghiệm sàng lọc sơ 
sinh như thế này sẽ được hoàn tất trước 
khi xuất viện. Nếu quý vị sinh con tại nhà 
hoặc một nhà hộ sinh, thì nữ hộ sinh hoặc 
bác sĩ đỡ đẻ cho quý vị sẽ cung cấp thông 
tin – về những bước cần phải làm để xét 
nghiệm sàng lọc sơ sinh cho con của quý 
vị. Sàng lọc sơ sinh không khẳng định 
tình trạng một trẻ sơ sinh. Nếu kết quả 
của một trong những xét nghiệm này «bất 
thường,» bác sĩ của con quý vị và chính 
quý vị sẽ được liên lạc ngay lập tức và 
cần thiết thì xét nghiệm bổ sung. Tài liệu 
này cung cấp thông tin về nơi mà quý vị 
có thể phải đến để được trợ giúp sau một 
xét nghiệm cho ra kết quả bất thường.

Theo luật của tiểu bang Pennsylvania, các phòng  
hoá nghiệm không được phép  sử dụng xét nghiệm  
giấy lọc máu của con quý vị để nghiên cứu khoa học  

nếu quý vị chưa ký cho phép.



XÉT NGHIỆM MÁU TẠI CHỖ
Nói chuyện với bác sĩ của con bạn trước 
khi sinh để xác định tình trạng nào của 
con bạn cần được khám tầm soát tại trạm 
hộ sinh là điều rất quan trọng. Các trạm 
hộ sinh khác nhau tầm soát những tình 
trạng khác nhau, vì vậy đừng cho rằng 
con của bạn sẽ được khám tầm soát tất cả 
các tình trạng trong danh mục. Nếu bạn 
muốn con mình được khám tầm soát một 
tình trạng nào đó trong danh mục, nhưng 
trạm hộ sinh của bạn cho biết rằng đó 
không phải là tình trạng chuẩn mà họ tầm 
soát, bạn có thể yêu cầu rằng con của bạn 
phải được khám tầm soát tình trạng đó.

Xét nghiệm máu tại chỗ là một xét 
nghiệm được thực hiện trên TẤT CẢ trẻ 
sơ sinh chào đời tại tiểu bang Pennsylva-
nia để phát hiện tình trạng có thể gây ốm 
năng, đần độn, hoặc tử vong nếu không 
được điều trị. Ngay sau khi sinh, em bé 
của quý vị sẽ được xét nghiệm để phát 
hiện tình trạng tiêu hoá trao đổi chất và di 
truyền. Một vài giọt máu được lấy từ gót 
chân của trẻ sơ sinh, nhỏ giọt lên một tờ 
giấy lọc, và gửi đến phòng hoá nghiệm 
sàng lọc sơ sinh để xét nghiệm. Kết quả 
xét nghiệm thường được biết trong vòng 
7 đến 10 ngày. Sau khi xét nghiệm xong, 
kết quả xét nghiệm được trả lại người gởi 
và bác sĩ, để trở thành một phần hồ sơ 
bệnh án vĩnh viễn của bé. Mặc dù những 
tình trạng bệnh như thế này được coi là 
hiếm, chẩn đoán sớm và điều trị thích 
hợp có thể tạo sự khác biệt giữa dị tật 



và lành mạnh suốt đời. Để lấy một danh 
sách đầy đủ tất cả xét nghiệm chấm máu 
sàng lọc sơ sinh, xin vui lòng vào:  
www.doh.pa.gov/newbornscreening

SÀNG LỌC THÍNH LỰC
Sàng lọc thính lực là một xét nghiệm để 
biết một trẻ sơ sinh có thể bị mất thính 
giác hay không. Sàng lọc thính lực không 
gây đau cho bé. Có hai cách sàng lọc 
thính lực của bé. Cách xét nghiệm đầu 
tiên là đo một âm thanh nhỏ để xác định 
bé có nghe được không.

Xét nghiệm này được gọi là Đo Lường 
Âm Thanh Từ Ốc Tai (OAE). Xét nghiệm 
thứ hai đo phản xạ thần kinh của bé với 
âm thanh. Điều này được gọi là Đáp 
Ứng Âm Thanh của Cuống Não (ABR). 
Không trễ hơn một tháng tuổi, tất cả các 
bé nên được sàng lọc kiểm tra xem có bị 
mất thính lực hay không. Tốt nhất là các 
bé nên được kiểm tra thính lực trước khi 
rời bệnh viện.

Nếu mất thính lực của trẻ sơ sinh không 
được phát hiện và điều trị, đứa trẻ có thể:
•	chậm học nói hoặc sử dụng ngôn ngữ 

ký hiệu;
•	có khó khăn trong học tập tại trường; và
•	vấp phải những vấn đề xã hội và tình cảm.

Một số ít trẻ sơ sinh dù qua sàng lọc lúc 
mới sinh vẫn có thể mất thính lực – bất 
chợt hoặc dần dần - trước khi lên một 
tuổi. Nhiễm trùng tai nhiều lần, viêm 



màng não, chấn thương đầu, hoặc các 
tình trạng y tế khác là một số trong 
những nguyên nhân mất thính lực ở trẻ 
em. Trẻ em có bệnh sử tình trạng nêu 
trên nên đi xét nghiệm thính lực thường 
xuyên hơn.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về xét 
nghiệm thính lực, hãy hỏi bác sĩ của bé. 
Nếu em bé của quý vị được chẩn đoán là bị 
khiếm thính hay lãng tai, các dịch vụ Can 
Thiệp Sớm, đều có ở tất cả các quận tại 
Pennsylvania và miễn phí, dịch vụ có thể:

• giúp tìm lời giải đáp cho câu hỏi của   
    quý vị về mất thính lực;
• dạy quý vị cách giao tiếp và chăm sóc 

em bé của quý vị; và
• giúp quý vị có được máy trợ thính và 

các thiết bị nghe khác.

Để biết thêm thông tin về Chương Trình 
Sàng Lọc Thính Lực Trẻ Sơ Sinh tiểu 
bang Pennsylvania, hãy vào: 
www.doh.pa.gov/newbornscreening

DỊ TẬT TIM BẨM SINH (CCHD)
Trẻ sơ sinh với dị tật tim bẩm sinh có 
nguy cơ tử vong hoặc thương tật nếu 
không chẩn sớm sau khi sinh. Xét nghiệm 
sàng lọc xung nhịp ôxy để đo lượng ôxy 
trong máu và nhịp tim. Sàng lọc ôxy kế 
xung có thể phát hiện một khuyết tật tim 
có thể có. Tất cả trẻ sơ sinh nên được 
sàng lọc sử dụng ôxy kế giữa 24-48 giờ 
sau khi sinh. Trẻ sơ sinh có CCHD nên 



được bác sĩ  tim mạch khám và cần được 
chăm sóc và điều trị đặc biệt, thì có thể 
sớm ngăn ngừa tử vong hoặc tàn tật trong 
cuộc sống. 

Chương Trình Sàng Lọc Sơ Sinh và 
Theo Dõi của Sở Y Tế giúp quý vị 
như thế nào?  
Sàng Lọc Sơ Sinh và vai trò của Chương 
Trình Theo Dõi là để giúp thông báo cho 
bác sĩ của em bé biết nếu bé có một kết 
quả «bất thường» từ sàng lọc khi sinh 
không, nếu các dịch vụ theo dõi thích  
hợp hoặc tiếp tục xét nghiệm để chẩn 
đoán xác định có cần thiết hay không.  

Tôi có thể nói KHÔNG với những xét 
nghiệm này không?
Được chứ, quý vị có thể yêu cầu không 
thực hiện những xét nghiệm này vì lý do 
tôn giáo. Nếu quý vị nói «không,» điều này 
sẽ được ghi lại trong hồ sơ của em bé của 
quý vị với chữ ký của quý vị. Tuy nhiên, 
nếu con quý vị sinh ra có một trong những 
tình trạng này, con quý vị sẽ không được 
hưởng những lợi ích của điều trị sớm.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

877-724-3258 
Sở Y tế Pennsylvania Chương Trình 
Sàng Lọc Sơ Sinh và Chương Trình  

Theo Dõi



800-986-BABY (2229) 
thông tin tìm kiếm nhà cung cấp dịch  
vụ chăm sóc chính, nhận được thanh  
toán chăm sóc sức khỏe, tiêm chủng  

và xét nghiệm cho trẻ sơ sinh  

800-986-KIDS (5437) 
thông tin tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc chính, nhận được thanh toán 
chăm sóc sức khỏe, tiêm chủng và xét 

nghiệm cho con cái quý vị

800-WIC-WINS (942-9467) 
để có thực phẩm bổ sung, dinh dưỡng, 

giáo dục và thông tin về nuôi con  
bằng sữa mẹ

800-986-4550 
thông tin về những dịch vụ có sẵn  

cho trẻ em có nhu cầu chăm sóc sức  
khỏe đặc biệt

800-4-A-CHILD (22-4453) 
 đến đường dây nóng thường trực 24  

giờ chống khủng hoảng, hỗ trợ,  
thông tin và giới thiệu cách ứng  
phó khi bé khóc nhiều và ngăn  

ngừa lạm dụng trẻ em

Nguồn Tư Liệu và Thông  
Tin Bổ Sung

www.doh.pa.gov/newbornscreening
thông tin về sàng lọc sơ sinh và những 

chương trình khác của Sở Y Tế
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Sàng Lọc Sơ Sinh... 

Một Thời Điểm Đặc Biệt ...
Một Xét Nghiệm Đặc Biệt!


